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SÁNG
GIÁ 

CATALOG

TRỤ NHỰA BỌC NHÔM  TRƠN

1 A1-5 Trụ Nhựa Bọc Nhôm 5W Trắng 23,000

2 A1-10 Trụ Nhựa Bọc Nhôm 10W Trắng 24,400

3 A1-15 Trụ Nhựa Bọc Nhôm 15W Trắng 27,600

4 A1-20 Trụ Nhựa Bọc Nhôm 20W Trắng 37,000

5 A1-30 Trụ Nhựa Bọc Nhôm 30W Trắng 48,400

6 A1-40 Trụ Nhựa Bọc Nhôm 40W Trắng 72,000

7 A1-50 Trụ Nhựa Bọc Nhôm 50W Trắng 81,000

TRỤ NHỰA BỌC NHÔM KHÍA 0,000

8 A2-5 Trụ Nhựa Bọc Nhôm Khía 5W Trắng 23,000

9 A2-10 Trụ Nhựa Bọc Nhôm Khía 10W Trắng 24,400

10 A2-15 Trụ Nhựa Bọc Nhôm Khía 15W Trắng 27,600

11 A2-20 Trụ Nhựa Bọc Nhôm Khía 20W Trắng 37,000

12 A2-30 Trụ Nhựa Bọc Nhôm Khía 30W Trắng 48,400

13 A2-40 Trụ Nhựa Bọc Nhôm Khía 40W Trắng 72,000

14 A2-50 Trụ Nhựa Bọc Nhôm Khía 50W Trắng 81,000

TRỤ NHỰA

15 C1 -20 Trụ Nhựa 20W Trắng 23,600

16 C1 - 30 Trụ Nhựa 30W Trắng 29,000

17 C1 - 40 Trụ Nhựa 40W Trắng 39,000

18 C1 - 50 Trụ Nhựa 50W Trắng 46,000

TRỤ NHÔM  NHIỀU KHÍA

19 B1 - 15 Trụ Nhôm Nhiều Khía 15W Trắng 58,400

20 B1 - 20 Trụ Nhôm Nhiều Khía 20W Trắng 69,000

21 B1 - 30 Trụ Nhôm Nhiều Khía 30W Trắng 89,000

22 B1 - 40 Trụ Nhôm Nhiều Khía 40W Trắng 113,000

23 B1 - 50 Trụ Nhôm Nhiều Khía 50W Trắng 134,000

TRỤ NHÔM  KHÍA  DÀY

24 B2- 15 Trụ Nhôm Khía Dày 15W Trắng 58,400

25 B2 - 20 Trụ Nhôm Khía Dày 20W Trắng 69,000

26 B2 - 30 Trụ Nhôm Khía Dày 30W Trắng 89,000

27 B2 - 40 Trụ Nhôm Khía Dày 40W Trắng 113,000

28 B2 - 50 Trụ Nhôm Khía Dày 50W Trắng 134,000



TRỤ FULL NHÔM CAO CẤP 0,000

29 B3 - 15 Trụ Full Nhôm 15W Trắng 61,600

30 B3 - 20 Trụ Full Nhôm 20W Trắng 72,000

31 B3 - 30 Trụ Full Nhôm 30W Trắng 93,000

32 B3 - 40 Trụ Full Nhôm 40W Trắng 117,000

33 B3 - 50 Trụ Full Nhôm 50W Trắng 139,000

BONG LED OVAL

34 VL- OV30 Bóng Led OVAL 0,6M - 30W Trắng 132.200

35 VL- OV40 Bóng Led OVAL 1,2M - 40W Trắng 202.400

36 VL- OV60 Bóng Led OVAL 1,2M - 60W Trắng 211.600

BÓNG LED BÁN NGUYỆT

37 VL-BN30 Bóng Led Bán Nguyệt 0,6M - 30W Trắng 128.700

38 VL-BN40 Bóng Led Bán Nguyệt 1,2M - 40W Trắng 195.800

39 VL-BN60 Bóng Led Bán Nguyệt 1,2M - 60W Trắng 206.600

TUÝP LED - MÁNG ĐÈN

40 TL-30 Bóng Tuýp Led T8 - 30W Trắng 53.400

41 MD-12 Máng Đèn 1,2M Trắng 40.200

ÂM TRÂN VIÊN VÀNG BA CHẾ ĐỘ MÀU

ĐẾ DÀY

42 VLDD7 Đèn Âm Trần Ba Chế Độ Màu Đế Dày 7W 3 Chế Độ 87.000
43 VLDD9 Đèn Âm Trần Ba Chế Độ Màu Đế Dày 9W 3 Chế Độ 123.600
44 VLDD12 Đèn Âm Trần Ba Chế Độ Màu Đế Dày 12W 3 Chế Độ 129.000

ĐẾ MỎNG

45 VLDM9 Đèn Âm Trần Ba Chế Độ Màu Đế Mỏng 9W 3 Chế Độ 110.400
46 VLDM12 Đèn Âm Trần Ba Chế Độ Màu Đế Mỏng 12W 3 Chế Độ 120.200

ĐÈN PHA ĐIỆN CAO CẤP G1

47 VL-G150 Đèn Pha Điện  Cao Cấp 50W Trắng 401.800

48 VL-G1100 Đèn Pha Điện  Cao Cấp 100W Trắng 707.000

49 VL-G1200 Đèn Pha Điện  Cao Cấp 200W Trắng 1.392.600

PHA ĐIỆN G2

50 VL-G250 Pha Điện 50W Trắng 251.600
51 VL-G2100 Pha Điện 100W Trắng 360.400
52 VL-G2150 Pha Điện 150W Trắng 673.200
53 VL-G2200 Pha Điện 200W Trắng 918.000
54 VL-G2300 Pha Điện 300W Trắng 1.210.400

ĐÈN LED TẤM PANEL 600x600

55 PN60050 Đèn Led Tấm Panel 600x600 - 50W Trắng 345.080



56 PN60060 Đèn Led Tấm Panel 600x600 - 60W Trắng 396.000

LED DÂY QUẬN 100M SIÊU SÁNG

57 VL-J1T Led Dây Siêu Sáng 100M Ánh Sáng Trắng Trắng 3.780.000

58 VL-J1V Led Dây  Siêu Sáng 100M Ánh Sáng Vàng Vàng 3.780.000

59 VL-J1XD Led Dây Siêu Sáng  100M Ánh Sáng Xanh Dương Xanh Dương 3.780.000

60 VL-J1XL Led Dây Siêu Sáng 100M Ánh Sáng Xanh Lá Xanh Lá 4.200.000

61 VL-J1H Led Dây  Siêu Sáng 100M Ánh Sáng Hồng Hồng 4.200.000

62 VL-J1N Nguồn Dây Led Trắng 25,000

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI G4

63 VL-G4-200 Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời Siêu Sáng 200W Trắng 1.550,400

64 VL-G4-300 Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời Siêu Sáng 300W Trắng 1.822,400

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI G3 0

65 VL-G3-200 Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 200W Trắng 1.210.000

66 VL-G3-300 Đèn Pha Năng Lượng Mặt Trời 300W Trắng 1.482,400

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 0

67 VL3030200 Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 3030 - 200W Trắng 1.892.000

68 VL3030300 Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 3030 - 300W Trắng 2.570.000

69 VL5054200 Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 5054 - 200W Trắng 2.035.200

70 VL5054300 Đèn Đường Năng Lượng Mặt Trời 5054 - 300W Trắng 2.785.000
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